Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
[bookmark: _Hlk164084820][bookmark: _Hlk187672158][bookmark: _Hlk190781767]- Tên gói thầu: Mua 01 xe ô tô 07 chỗ phục vụ văn phòng PVOIL Trans.
[bookmark: _Hlk167694113]- Tổng mức đầu tư: 1.459.573.080 đồng 
Bằng chữ: Một tỷ bốn trăm năm mươi chín triệu năm trăm bảy mươi ba nghìn không trăm tám mươi đồng.
- Chủ đầu tư: Công Ty TNHH MTV Vận Tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam. 
  Địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Victory Tower, số 12 đường Tân Trào, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. 
- Nguồn vốn: 70% vốn chủ sở hữu, 30% vốn vay.
- Thời gian thực hiện dự án: 15 ngày kể từ ngày kí hợp đồng. 
- Địa điểm, quy mô dự án: Thành phố Hồ Chí Minh.
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Lựa chọn nhà thầu trong nước, áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng;
- Các thông tin khác (nếu có): Không.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
	STT
	HẠNG MỤC
	THÔNG SỐ YÊU CẦU

	I
	THÔNG TIN CHUNG

	1
	Tên
	Xe ô tô con 07 chỗ

	2
	Loại động cơ
	Động cơ xăng

	3
	Xuất xứ
	Nhập khẩu nguyên chiếc

	4
	Năm sản xuất
	2025

	5
	Màu
	Đen

	II
	KÍCH THƯỚC

	1
	Kích thước tổng thể bên ngoài (Dài x Rộng x Cao)
	(4795x1855x1835) (±5%) mm

	2
	Chiều dài cơ sở 
	≥ 2745mm

	3
	Chiều rộng cơ sở
	≥ 1545/1555mm

	4
	Bán kính quay vòng tối thiểu 
	≥ 5.8m

	5
	Khoảng sáng gầm xe 
	≥ 279mm

	6
	Dung tích bình nhiên liệu (L) 
	≥ 80 lít

	III
	ĐỘNG CƠ

	1
	Loại động cơ 
	Động cơ xăng 2.7L

	2
	Số xy lanh 
	≥ 4

	3
	Bố trí xy lanh 
	Thẳng hàng

	4
	Dung tích xy lanh 
	≥ 2694 CC

	5
	Hệ thống nhiên liệu 
	Phun xăng điện tử/EFI

	6
	Loại nhiên liệu 
	Xăng

	7
	Công suất tối đa 
	122 (164)/5200 hoặc tương đương (±5%)

	8
	Mô men xoắn tối đa 
	245/4000hoặc tương đương (±5%)

	9
	Tiêu chuẩn khí thải 
	Euro 5 hoặc cao hơn

	IV
	HỆ THỐNG CƠ BẢN

	1
	Hệ thống truyền động
	Dẫn động cầu sau/4x2

	2
	Hộp số 
	Số tự động 6 cấp hoặc tương đương

	3
	Chế độ lái 
	≥ 2 chế độ lái

	4
	Hệ thống treo trước 
	Độc lập, tay đòn kép với thanh cân bằng hoặc tương đương 

	5
	Hệ thống treo sau
	Phụ thuộc liên kết 4 điểm hoặc tương đương

	6
	Trợ lực lái 
	Thủy lực biến thiên theo tốc độ hoặc tương đương

	7
	Loại vành 
	Mâm đúc hợp kim

	8
	Kích thước lốp
	265/60R18 hoặc tương đương

	9
	Lốp dự phòng
	Mâm đúc hợp kim

	10
	Phanh trước 
	Đĩa tản nhiệt

	11
	Phanh sau
	Đĩa

	12
	Hệ thống điều hòa 
	Tự động 2 vùng

	V
	HỆ THỐNG AN NINH, AN TOÀN

	1
	Hệ thống báo động 
	Có

	2
	Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS)
	Có

	3
	Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp (BA)
	Có

	4
	Hệ thống phân phối lực phanh điện tử (EBD)
	Có

	5
	Hệ thống cân bằng điện tử (VSC)
	Có

	6
	Hệ thống kiểm soát lực kéo (TRC)
	Có

	7
	Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAC)
	Có

	8
	Đèn báo phanh khẩn cấp (EBS)
	Có

	9
	Hệ thống cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi (RCTA)
	Có

	10
	Hệ thống cảnh báo điểm mù (BSM)
	Có

	11
	Hệ thống hỗ trợ đỗ xe 
	Camera toàn cảnh, tối thiểu 6 cảm biến quanh xe

	12
	Camera lùi
	Có

	13
	Khung xe
	Khung xe được thiết kế theo kết cấu hấp thụ và phân tán lực va chạm, đảm bảo giảm thiểu tối đa tác động đến khoang hành khách trong các tình huống va chạm trực diện, bên hông hoặc va chạm từ phía sau.
Kết cấu khung phải có vùng biến dạng hấp thụ xung lực và vùng bảo vệ cứng vững, nhằm duy trì độ ổn định kết cấu và bảo vệ hành khách

	14
	Túi khí 
	Tối thiểu 7 túi khí

	15
	Dây đai an toàn 
	3 điểm ELR, 7 vị trí

	16
	Chìa khóa
	Thông minh, chống trộm và khóa cửa từ xa

	VI
	TRANG BỊ THEO XE
	Dán phim chính hãng toàn xe
Bảo hiểm vật chất xe 01 năm
Phủ gầm
Nẹp chống trầy cản sau
Bơm lốp điện tử
Camera hành trình Vietmap hoặc tương đương
Miễn phí bảo dưỡng đến 5.000 km đầu tiên



1.3. Các yêu cầu khác
  Nhà thầu cung cấp các tài liệu sau:
- Tài liệu hướng dẫn sử dụng.
- Tài liệu hướng dẫn bảo trì.
- Phụ tùng kèm theo (theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất).
Mục 2. Bản vẽ
Theo quy chuẩn của nhà sản xuất.
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: Nhà thầu phải kiểm tra xe trước khi giao hàng để đảm bảo chất lượng, tiêu chuẩn.
